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§2. Các thành phần của Ngôn ngữ Lập trình

Components of Programming Language



Các thành phần cơ bản

• Ngôn ngữ lập trình có 3 thành phần cơ bản
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Các thành phần cơ bản

• Theo một số tài liệu khác, ngôn ngữ lập trình có 4
thành phần cơ bản:

oCú pháp

oNgữ nghĩa

oCâu lệnh

oBiến
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Tên trong ngôn ngữ lập trình

• Các ngôn ngữ lập trình thường có 3 loại tên
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Tên trong ngôn ngữ lập trình

• Tên dành riêng (còn gọi là từ khóa)

oĐược ngôn ngữ lập trình qui định với ý nghĩa
riêng xác định.

oVí dụ: C++ có những từ khóa

➢new, if, else, struct, switch, for, while, do,
break,…
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Tên trong ngôn ngữ lập trình

• Tên chuẩn

oĐược ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa nào đó

oNgười lập trình có thể khai báo trùng và sử dụng
với ý nghĩa khác.

oVí dụ: C++ có pow, sqrt, abs,...

slide 6



Tên trong ngôn ngữ lập trình

• Tên do người lập trình đặt

oPhải khai báo trước khi sử dụng.

oKhông được trùng với từ khóa.

oVí dụ: tên của biến, tên của hằng
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Hằng

• Constant

oLà đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá
trình thực hiện chương trình.
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Biến

• Variable

oLà đại lượng được (người lập trình) đặt tên

oDùng để lưu trữ giá trị nào đó

oGiá trị này có thể thay đổi trong quá trình thực
hiện chương trình.

• Nên đặt tên biến đủ dài và gợi nhớ.
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Chú thích

• Comment

oĐược chương trình dịch bỏ qua

oGiúp cho người đọc nhận biết ý nghĩa của
chương trình dễ hơn.

• Trong C++, có 2 cách chú thích

// : chú thích riêng lẻ một dòng

/* và */ : chú thích một đoạn nhiều dòng
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